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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-ĐHSP Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026 

THÔNG BÁO 
Về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ Thu (kỳ I) năm học 2026 - 2027 

trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy 

Căn cứ Công văn số 3062/ĐHĐN-KHTC ngày 03/8/2026 của Đại học Đà Nẵng về 

việc mức thu học phí năm học 2026 - 2027; 

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2026 - 2027 trình độ đại học, hình thức đào 

tạo chính quy của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo mức thu và thời gian thu 

học phí học kỳ Thu (kỳ I) năm học 2026 - 2027 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính 

quy như sau: 

1. Mức thu học phí 

TT Ngành đào tạo Mức thu 

A ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM VÀ LƯU HỌC SINH DIỆN TỰ TÚC 

I Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2024 về trước học lần 1 và lần 2 trở đi: 

1 

Các ngành Đào tạo giáo viên (Không đăng ký hưởng chính sách của Nghị 

định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP 

ngày 03/3/2025 của Chính phủ) 

1.1 Học phần học văn hóa 518.518 đồng/tín chỉ 

1.2 Học phần Giáo dục thể chất 518.518 đồng/tín chỉ 

2 Các ngành: Hóa học, Công nghệ Sinh học 

2.1 Học phần học văn hóa 560.000 đồng/tín chỉ 

2.2 Học phần Giáo dục thể chất 560.000 đồng/tín chỉ 

3 Các ngành: Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Vật lý kỹ thuật 

3.1 Học phần học văn hóa 607.000 đồng/tín chỉ 

3.2 Học phần Giáo dục thể chất 607.000 đồng/tín chỉ 

4 

Các ngành: Quản lý tài nguyên môi trường, Địa lý học, Công tác xã hội, Văn 

hóa học, Báo chí, Việt Nam học, Tâm lý học, Văn học, Quan hệ công chúng, 

Lịch sử 

4.1 Học phần học văn hóa 554.000 đồng/tín chỉ 

4.2 Học phần Giáo dục thể chất 554.000 đồng/tín chỉ 

II Đối với khóa tuyển sinh năm 2025, 2026 học lần 1 và lần 2 trở đi 

1 

Các ngành Đào tạo giáo viên (Không đăng ký hưởng chính sách của Nghị định 

số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Chính phủ), Công nghệ giáo dục (Khoa học giáo dục) 

1.1 Học phần học văn hóa 522.388 đồng/tín chỉ 

1.2 Học phần Giáo dục thể chất 522.388 đồng/tín chỉ 

2 
Các ngành: Công nghệ sinh học, Hóa học (Hóa dược, Hóa phân tích - Ứng 

dụng) 

2.1 Học phần học văn hóa 653.000 đồng/tín chỉ 
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2.2 Học phần Giáo dục thể chất 564.000 đồng/tín chỉ 

3 Các ngành: Khoa học dữ liệu, Vật lý kỹ thuật, Nông nghiệp 

3.1 Học phần học văn hóa 611.000 đồng/tín chỉ 

3.2 Học phần Giáo dục thể chất 611.000 đồng/tín chỉ 

4 Ngành Công nghệ thông tin  

4.1 Học phần học văn hóa 708.000 đồng/tín chỉ 

4.2 Học phần Giáo dục thể chất 611.000 đồng/tín chỉ 

5 
Các ngành: Văn học, Quan hệ công chúng, Lịch sử, Hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật 

5.1 Học phần học văn hóa 558.000 đồng/tín chỉ 

5.2 Học phần Giáo dục thể chất 558.000 đồng/tín chỉ 

6 
Các ngành: Quản lý tài nguyên môi trường, Địa lý học, Công tác xã hội, Văn 

hóa học, Báo chí, Việt Nam học, Tâm lý học 

6.1 Học phần học văn hóa 646.000 đồng/tín chỉ 

6.2 Học phần Giáo dục thể chất 558.000 đồng/tín chỉ 

B 
ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH DIỆN THÀNH PHỐ TÀI TRỢ VÀ DIỆN 

HIỆP ĐỊNH 

I Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở về trước 

1 Các ngành Đào tạo giáo viên 1.790.000 đồng/tháng 

2 Các ngành: Hóa học, Công nghệ Sinh học 1.930.000 đồng/tháng 

3 
Các ngành: Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, 

Vật lý kỹ thuật 
2.090.000 đồng/tháng 

4 

Các ngành: Quản lý tài nguyên môi trường, Địa lý 

học, Công tác xã hội, Văn hóa học, Báo chí, Việt 

Nam học, Tâm lý học, Văn học, Quan hệ công 

chúng, Lịch sử 

1.910.000 đồng/tháng 

II Đối với khóa tuyển sinh năm 2025 về sau 

1 
Các ngành Đào tạo giáo viên, Công nghệ giáo dục 

(Khoa học giáo dục) 
1.790.000 đồng/tháng 

2 
Các ngành: Công nghệ sinh học, Hóa học (Hóa 

dược, Hóa phân tích - Ứng dụng) 
2.219.500 đồng/tháng 

3 
Các ngành: Khoa học dữ liệu, Vật lý kỹ thuật, Nông 

nghiệp 
2.090.000 đồng/tháng 

4 Ngành Công nghệ thông tin 2.403.500 đồng/tháng 

5 
Các ngành: Văn học, Quan hệ công chúng, Lịch sử, 

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 
1.910.000 đồng/tháng 

6 

Các ngành: Quản lý tài nguyên môi trường, Địa lý 

học, Công tác xã hội, Văn hóa học, Báo chí, Việt 

Nam học, Tâm lý học 

2.196.500 đồng/tháng 

Đối với sinh viên các ngành Sư phạm đăng ký hưởng chính sách của Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của 

Chính phủ, Lưu học sinh diện thành phố tài trợ và Hiệp định học lần 2 trở đi mức thu 

học phí tương ứng với mức thu theo mục A. 
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Đối với sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định của 

Chính phủ, việc miễn, giảm học phí được thực hiện theo quy định đó. 

2. Thủ tục và thời gian thu học phí học kỳ Thu (kỳ I) năm học 2026 - 2027 

a) Cách thức nộp học phí: 

Cách 1: nộp tiền vào tài khoản sinh viên nhờ ngân hàng thu hộ (trừ sinh viên khóa 

tuyển sinh 2020 về trước); 

Cách 2: thanh toán trực tuyến qua QRCODE theo hướng dẫn tại địa chỉ 
https://ued.udn.vn/url/iwNW6. 

b) Thời hạn nộp học phí: từ ngày 10/9/2026 đến ngày 26/10/2026 và có 2 đợt 

nộp tương ứng với thời gian ngân hàng thu hộ. 

Thời gian ngân hàng thu hộ: 

- Đợt 1: từ ngày 10/9/2026 đến hết ngày 23/9/2026; 

- Đợt 2: từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 26/10/2026. 

Lưu ý:  

- Đối với những sinh viên có mức nộp học phí cả học kỳ dưới 1 triệu đồng bắt 

buộc phải nộp 100% học phí trong Đợt 1; 

- Riêng đối với sinh viên thanh toán trực tuyến qua QRCODE thì có thể nộp học 

phí từng đợt đến trước ngày bắt đầu thu của đợt sau (ví dụ: đợt 1 có thể nộp từ ngày 

10/9/2026 đến 11/10/2026). 

Quá thời hạn nêu trên, sinh viên nào chưa nộp học phí sẽ bị xử lý theo quy định 

của Nhà trường. 

Trên đây là Thông báo về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ Thu (kỳ I) năm 

học 2026 - 2027 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, Nhà trường đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan quán triệt nội dung thông báo đến giảng viên đồng hành và 

sinh viên để biết và thực hiện. 

Ghi chú: 

- Dự phòng trường hợp ngân hàng trừ các khoản phí tài khoản thẻ sinh viên, để 

không bị ảnh hưởng đến số tiền nộp học phí, sinh viên nên để số dư trong tài khoản trên 

100.000đ; 

- Trường hợp sinh viên mất thẻ đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Công 

tác sinh viên để đăng ký làm thủ tục cấp lại thẻ./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC.  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG P.KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH  

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Khánh 
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